
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082023C50506342 Phạm Văn Thành 30/03/1992 Nam Bắc Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 0082023C50506725 Nguyễn Chương Vương 03/08/1998 Nam Bắc Ninh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 0082023C50524604 Nguyễn Văn Quang 12/10/2004 Nam Bến Tre
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 0082023C51038610 Ngô Trí Thức 02/04/1991 Nam Đắk Lắk
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

5 0082023C50522023 Đỗ Phạm Thu Ngọc 23/06/1998 Nữ Gia Lai
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 0082023C50502921 Dương Quốc Việt 02/05/1996 Nam Hà Nam
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 0082023C50500001 Nguyễn Đăng Khương 22/11/1984 Nam Hà Nội
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 0082023C50500243 Nguyễn Hữu Tùng Dương 20/04/2003 Nam Hà Nội
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 0082023C50500179 Nguyễn Quốc Toản 23/09/1992 Nam Hà Nội
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 0082023C50544970 Trần Văn Thành 20/09/1999 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

11 0082020C50802829 Nguyễn Quốc Thìn 20/05/1989 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 0082021C91220235 Nguyễn Thị Bình 09/11/2002 Nữ Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 0082023C50518440 Nguyễn Tùng 17/05/1996 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

14 0082023C50501214 Nguyễn Tiến Việt 11/12/1994 Nam Hải Phòng
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

15 0082023C50503419 Pờ Tuất Trinh 18/12/1994 Nữ Lào Cai
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

16 0082023C90900438 Phạm Thị Như Hoa 1996/04/08 Nữ
Lao động 

CBT

Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

17 0082023C90900490 Trần Hà Thủy 1990/07/28 Nữ
Lao động 

CBT

Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

18 0082021C90900224 Trần Văn Thống 1987/05/29 Nam
Lao động 

CBT

Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

19 0082023C50508313 Nguyễn Long Vũ 14/09/2001 Nam Nam Định
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

20 0082023C50509600 Hoàng Văn Quân 28/10/1995 Nam Ninh Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

21 0082023C50515297 Nguyễn Văn Long 07/10/1989 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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22 0082022C51108352 Hoàng Thị Trà 26/03/1998 Nữ Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

23 0082023C50514580 Nguyễn Mạnh Hiệp 11/01/1996 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

24 0082023C50514729 Trần Thị Tú Oanh 14/01/2001 Nữ Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

25 0082022C51106913 Nguyễn Thị Hà Giang 09/11/1999 Nữ Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

26 0082021C91215163 Nguyễn Thị Thương 22/02/1999 Nữ Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

27 0082022C51107420 Nguyễn Trường Thành 26/04/2003 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

28 0082023C50519373 Nguyễn Tiến Diễn 12/01/1996 Nam Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

29 0082022C51109746 Nguyễn Thị Hồng Thắm 17/12/1999 Nữ Quảng Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

30 0082023C50520141 Lê Cảnh Tam 06/09/1994 Nam Quảng Trị
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

31 0082023C50547602 Lê Thanh Định 06/08/1988 Nam Quảng Trị
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

32 0082021C91208368 Trần Thị Ni Nơ 1992/09/28 Nữ Thái Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

33 0082023C50504361 Vũ Văn Cường 07/12/1996 Nam Thái Nguyên
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

34 0082023C50510549 Đỗ Trung Kiên 01/01/2004 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

35 0082023C50513244 Lê Thiêm Cường 07/06/1992 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

36 0082023C50542029 Vũ Như Chiến 06/05/1989 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

37 0082023C50513287 Ngô Đình Giáp 15/10/1993 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

38 0082021C91211443 Nguyễn Thị Thủy 16/02/1990 Nữ Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

39 0082023C50511112 Nguyễn Viết Tuấn 01/05/2001 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

40 0082023C51038104 Nguyễn Văn Huy 26/12/2004 Nam
Thừa Thiên 

Huế

Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2


